
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 20621204 Nguyễn Thị Kiều My Nữ 03/12/2001 Tỉnh Bình Thuận 16CTA03

2 21682037 Nguyễn Lê Duy Nam 27/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 17CKS01

3 21682024 Lê Võ Quốc Thái Nam 23/09/2003 Tỉnh An Giang 17CKS01

4 21641699 Dương An Khánh Duyên Nữ 22/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 17CQT24

5 21662032 Huỳnh Nhật Vy Nam 15/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 17CSI01

6 22635008 Trần Thị Kim Chi Nữ 09/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 18CFB01

7 22635074 Lưu Ngọc Quyên Nữ 09/06/2003 Tỉnh Bình Phước 18CFB03

8 22635077 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh Nữ 14/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CFB03

9 22635094 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 20/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CFB04

10 22635117 Cam Lưu Gia Minh Nam 02/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CFB04

11 22635097 Phan Thị Tuyết Nhi Nữ 19/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CFB04

12 22635091 Trần Thị Thu Thanh Nữ 29/01/2004 Tỉnh Bình Định 18CFB04

13 22635102 Đặng Thị Ngọc Trâm Nữ 23/07/2004 Tỉnh Đồng Tháp 18CFB04

14 22611082 Nguyễn Kiều Phương Thảo Nữ 04/01/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKD03

15 22611087 Nguyễn Văn Vũ Nam 02/01/2001 Tỉnh Tây Ninh 18CKD03

16 22611143 Trần Ngọc Vân Anh Nữ 20/10/2004 Tỉnh Đồng Tháp 18CKD05

17 22611122 Phan Ngọc Thảo Nguyên Nữ 23/04/2004 Tỉnh Long An 18CKD05

18 22611145 Mai Minh Trí Nam 27/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKD05

19 22611125 Trâu Bội Trinh Nữ 22/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKD05

20 22611174 Nguyễn Thị Duyên Anh Nữ 23/10/2004 Tỉnh Tây Ninh 18CKD06

21 22611162 Phạm Thị Thuỳ Hương Nữ 03/04/2004 Tỉnh Long An 18CKD06

22 22611178 Võ Thị Hoàng Oanh Nữ 12/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKD06

23 22611196 Trần Tuấn Lộc Nam 16/06/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKD07

24 22611203 Đinh Thị Thiên Minh Nữ 22/05/2003 Tỉnh Lâm Đồng 18CKD07

25 22622012 Trần Thị Anh Thư Nữ 13/05/2002 Tỉnh Tiền Giang 18CKR01

26 22622044 Nguyễn Hoàng Anh Nam 21/06/2004 Tỉnh Đồng Nai 18CKR02

27 22622075 Lê Trịnh Hải Biên Nam 28/11/2004 Tỉnh Đồng Nai 18CKR02

28 22622035 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 17/02/2002 Tỉnh Long An 18CKR02

29 22622053 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ 25/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKR02

30 22622078 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 07/01/2004 Tỉnh Đồng Nai 18CKR02

31 22622079 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 23/11/2004 Tỉnh Bến Tre 18CKR02
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32 22622037 Mai Ngọc Trâm Nữ 18/06/2004 Tỉnh Đồng Nai 18CKR02

33 22622060 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 08/01/2004 Tỉnh Tiền Giang 18CKR02

34 22631062 Thiều Ngọc Nhã Linh Nữ 25/03/2004 Tỉnh Bình Thuận 18CKT03

35 22631104 Lê Phương Quỳnh Nữ 05/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKT04

36 22631118 Trà Thị Mộng Quỳnh Nữ 26/11/2004 Tỉnh Long An 18CKT04

37 22631097 Diệp Quế Thu Nữ 02/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKT04

38 22631188 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 28/02/2004 Tỉnh Bến Tre 18CKT07

39 22631267 Trương Vũ Thu Ngân Nữ 24/07/2004 Tỉnh Long An 18CKT09

40 22631268 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 25/01/2003 Tỉnh Bình Thuận 18CKT09

41 22631298 Phạm Thị Lệ Giang Nữ 10/07/2004 Tỉnh Long An 18CKT10

42 22631379 Nguyễn Thị Nhung Nữ 18/12/2004 Tỉnh Nghệ An 18CKT13

43 22631582 Nguyễn Phương Thùy An Nữ 16/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKT20

44 22631598 Nguyễn Như Ngọc Nữ 05/02/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CKT20

45 22613010 Nguyễn Lê Thuỳ Dung Nữ 13/03/2001 Tỉnh Ninh Thuận 18CLG01

46 22613048 Đào Nguyễn Mỹ Huyền Nữ 22/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CLG02

47 22613068 Phạm Thị Như Huỳnh Nữ 27/09/2004 Tỉnh Tiền Giang 18CLG03

48 22613070 Nguyễn Hồng Lam Nữ 29/12/2003 Tỉnh Bến Tre 18CLG03

49 22613067 Đoàn Thị Kim Tho Nữ 20/03/2002 Tỉnh An Giang 18CLG03

50 22613062 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 16/02/2004 Tỉnh Long An 18CLG03

51 22613215 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 10/10/2004 Tỉnh Lâm Đồng 18CLG07

52 22641144 Dương Ngọc Hiền Nữ 19/03/2004 Tỉnh Tiền Giang 18CQT05

53 22641143 Lê Huỳnh Hoài Thu Nữ 19/09/2003 Tỉnh Tiền Giang 18CQT05

54 22641136 Trần Nguyễn Tường Vy Nữ 20/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT05

55 22641443 Lê Thị Kim Ngân Nữ 25/10/2004 Tỉnh Đắk Lắk 18CQT15

56 22641466 Trần Huỳnh Khánh Duy Nam 18/09/2003 Tỉnh Vĩnh Long 18CQT16

57 22641472 Bùi Thị Hồng Hà Nữ 20/12/2004 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18CQT16

58 22641463 Hoàng Nguyễn Duy Khang Nam 21/10/2003 Tỉnh Đồng Nai 18CQT16

59 22641459 Nguyễn Công Lập Nam 13/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT16

60 22641467 Trần Thị Kim Phụng Nữ 01/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT16

61 22641469 Trần Thị Tuyết Trâm Nữ 13/01/2004 Tỉnh Bình Thuận 18CQT16

62 22641465 Đinh Thị Ngọc Trinh Nữ 19/02/2004 Tỉnh Đắk Lắk 18CQT16

63 22641609 Lê Hoàng Anh Nam 26/03/2004 Tỉnh Đắk Lắk 18CQT21

64 22641620 Võ Phạm Đăng Khoa Nam 06/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT21

65 22641629 Bùi Lan Quy Nữ 04/10/2004 Tỉnh Đồng Tháp 18CQT21

66 22641617 Đặng Dương Băng Tâm Nữ 15/05/2004 Tỉnh Lâm Đồng 18CQT21

67 22641622 Trịnh Thị Bích Trang Nữ 27/03/2003 Tỉnh Bình Phước 18CQT21

68 22641677 Huỳnh Phú Hào Nam 12/03/2004 Tỉnh Bến Tre 18CQT23
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69 22641685 Lỗ Mạnh Hoàng Nam 10/04/2004 Tỉnh Lâm Đồng 18CQT23

70 22641667 Tô Triệu Mẫn Nữ 15/05/2004 Tỉnh Cà Mau 18CQT23

71 22641683 Trần Lê Kim Ngân Nữ 11/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT23

72 22641663 Võ Bảo Ngọc Nữ 19/03/2004 Tỉnh Tiền Giang 18CQT23

73 22641706 Lê Phước Hiền Nam 21/11/2003 Tỉnh An Giang 18CQT24

74 22641693 Đoàn Hữu Khang Nam 05/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT24

75 22641718 Nguyễn Hữu Luân Nam 12/03/2003 Tỉnh Tiền Giang 18CQT24

76 22641699 Nguyễn Trần Tấn Phát Nam 06/05/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 18CQT24

77 22641714 Phan Duy Thạch Nam 23/01/2004 Tỉnh Đắk Lắk 18CQT24

78 22641702 Nguyễn Minh Triết Nam 12/07/2003 Tỉnh Bến Tre 18CQT24

79 22641731 Trần Phúc Hải Nam 09/08/2004 Tỉnh Nam Định 18CQT25

80 22621114 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 10/10/2004 Tỉnh Lâm Đồng 18CTA04

81 22621142 Huỳnh Ngọc Như Ý Nữ 20/12/2002 Tỉnh Long An 18CTA05

Tổng cộng: 81 sinh viên
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